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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH  QUẢNG NAM 

 

Bản án số: 74 /2022/HS-PT 

Ngày: 20/4/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Quốc Thiện 

Các Thẩm phán:                          Ông  Trần Mạnh Dũng 

                                                     Bà     Nguyễn Thị Liên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Khánh Vy - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tham gia phiên tòa: 

Bà Đào Thị Việt Hà - Kiểm sát viên. 

     Ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 145/2021/TLPT-HS 

ngày 17 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo Hồ Châu K; do có kháng cáo của bị cáo 

đối với bản án hình sự sơ thẩm số 21/2021/HS-ST ngày 07 tháng 5 năm 2021 của 

Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Quảng Nam. 

Bị cáo có kháng cáo: Hồ Châu K, sinh ngày 02 tháng 12 năm 1988 tại: thị 

trấn T, huyện T, tỉnh Quảng Nam. Nơi cư trú: Thôn B, thị trấn T, huyện T, tỉnh 

Quảng Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hồ Châu 

L (chết) và bà Huỳnh Thị X, sinh năm 1946; Vợ là Trần Thị T, sinh năm 1990; 

Bị cáo có 02 con, lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2015; Tiền án: 

Không; Tiền sự: Ngày 24/4/2020 bị Công an thị trấn T, huyện T xử phạt vi phạm 

hành chính số tiền 750.000 đồng về hành vi đánh nhau, chưa chấp hành.  

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 

mặt tại phiên toà; 

          - Bị hại: Nguyễn Xuân T, sinh năm 2002, nơi cư trú: Thôn Phái Bắc, thị 

trấn T, huyện T, tỉnh Quảng Nam.Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 16 giờ 50 phút, ngày 26/7/2020 Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 

2004 điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Xuân T và Đỗ Vạn Thường đi từ nhà của 

T thôn Phái Bắc, thị trấn T ra đường Quốc lộ 40B. Khi đi đến đoạn đường bê 

tông thuộc thôn B, thị trấn T thì Nguyễn Xuân T nhìn thấy Hồ Châu K và bà Trần 
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Thị Trâm là vợ của K đang dùng xẻng xúc cát đỗ lên xe lôi đậu phía bên đường. 

Nguyễn Văn Khánh cho xe chạy qua khỏi chỗ Hồ Châu K đang đứng một đoạn 

thì Nguyễn Xuân T nhớ lại chuyện mâu thuẫn  trước đây giữa Hồ Châu K với 

mình nên bảo Nguyễn Văn Khánh quay xe lại để Nguyễn Xuân T nói chuyện với 

Hồ Châu K. Khi khoảng cách giữa Hồ Châu K và Nguyễn Xuân T còn khoảng 20 

mét thì Nguyễn Xuân T nhảy xuống khỏi xe và đi đến đống cây đang để bên 

đường lục lọi, tìm lấy một đoạn cây có chiều dài khoảng 01 mét, đường kính 

khoảng 3cm cầm trên tay phải và tiến về phía Hồ Châu K. Nhìn thấy Nguyễn 

Xuân T cầm cây đi về hướng mình nên Hồ Châu K lấy một cái xẻng đang để trên 

thùng xe lôi cầm trên tay. Khi đứng đối diện với Hồ Châu K, Nguyễn Xuân T có 

những lời lẽ thô tục, nhắc lại chuyện hôm trước K đánh T, khi nghe vậy, Hồ 

Châu K nói: “ Mi nhỏ mà mi nói với ai là tau mi…” thì Nguyễn Xuân T nói lại: 

“Mi ngon mi đánh vô đầu tay đi”. Khi hai người đang nói qua nói lại với nhau thì 

Nguyễn Văn Khánh đi đến can ngăn nhưng Nguyễn Xuân T và Hồ Châu K tiếp 

tục cãi vả. Khi khoảng cách giữa Nguyễn Xuân T và Hồ Châu K khoảng 01 mét 

đến 1,5 mét thì Nguyễn Xuân T cầm đoạn cây thọt nhiều cái vào người Hồ Châu 

K, ngay lúc đó Hồ Châu K cầm cái cán xẻng bằng hai tay đưa lên đánh một cái 

theo hướng từ phải sang trái làm lưỡi xẻng trúng vào vùng đầu phía sau gốc vành 

tai trái của Nguyễn Xuân T gây thương tích. Nguyễn Xuân T được Nguyễn Văn 

Khánh đưa đến Trung tâm y tế huyện T sơ cứu vết thương rồi đi về nhà. Ngày 

27/7/2020 Nguyễn Xuân T đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam khám sau đó 

về nhà điều trị. 

Tại Bản giám định thương tích số: 310/GĐTT.20 ngày 28 tháng 8 năm 

2020 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận tỷ lệ thương tích 

của Nguyễn Xuân T là 10% ( Mười phần trăm).  

Với nội dung vụ án như trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 21/2021/HS-ST 

ngày 07/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Quảng Nam đã quyết định:  

  Tuyên bố: Bị cáo Hồ Châu K phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

         Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 134, các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017); 

 Xử phạt bị cáo Hồ Châu K 06 (Sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 

          Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý 

vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

       Ngày 13/5/2021, bị cáo Hồ Châu K kháng cáo xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 

có quan điểm về giải quyết vụ án: Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm và 

tại phiên tòa, bị hại Nguyễn Xuân T có đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án và đề 

nghị đình chỉ vụ án. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 155 và Điều 

359 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: chấp nhận đơn rút yêu cầu khởi tố vụ 

án của bị hại Nguyễn Xuân T, hủy bản án hình sự sơ thẩm số 21/2021/HS-ST 
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ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Quảng Nam và 

đình chỉ vụ án.  

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Hồ Châu K có đơn kháng cáo xin được 

hưởng án treo. Xét đơn kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định theo đúng quy 

định tại các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên kháng cáo của 

các bị cáo là hợp pháp. 

Tại phiên toà phúc thẩm vắng mặt bị hại Nguyễn Xuân T. Tuy nhiên, Toà 

án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã triệu tập và niêm yết hợp lệ và bị hại Nguyễn 

Xuân T đã viết Giấy cam đoan gửi cho Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam nên Hội 

đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt bị hại theo quy định tại Điều 292 của Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

          [2] Về nội dung:  

 Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Hồ Châu K khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như nội dung của bản án sơ thẩm đã quy kết. 

Căn cứ vào lời khai của bị cáo, lời khai của bị hại, vật chứng thu giữ, kết 

luận giám định thương tích và các tài liệu, chứng cứ được chứng minh có tại hồ 

sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Do mâu thuẫn cá nhân nên ngày 

26/7/2020 khi gặp Hồ Châu K tại thôn B, thị trấn T, Nguyễn Xuân T đã có những 

lời lẽ khiếm nhã, gây gỗ và cãi nhau trên đường, bị cáo K đã dùng xẻng đánh 

Nguyễn Xuân T một cái từ phải sang trái làm lưỡi xẻng trúng vào vùng đầu phía 

sau gốc vành tai trái của Nguyễn Xuân T gây thương tích tỷ lệ 10%. Sau đó, bị 

hại Nguyễn Xuân T có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, đề nghị các cơ quan chức năng 

giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện T, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, điều tra, truy tố bị cáo Hồ 

Châu K về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là thuộc trường 

hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại quy định tại Điều 155 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2021/HS-ST ngày 07 tháng 5 

năm 2021 của Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Quảng Nam đã xét xử bị cáo Hồ 

Châu K về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, 

đúng pháp luật.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Hồ Châu K có đơn kháng cáo xin hưởng án 

treo. Tuy nhiên, vào ngày 26/5/2021 (trong thời gian chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử 

phúc thẩm), bị hại Nguyễn Xuân T có đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự 

đối với bị cáo Hồ Châu K. Trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án theo trình tự 

phúc thẩm, sau khi triệu tập bị hại Nguyễn Xuân T viết giấy cam đoan việc rút 

yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, 

cưỡng bức. Hội đồng xét xử xét thấy: Theo quy định tại khoản 2 Điều 155 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định “Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố 
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rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định 

người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng 

bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, 

Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án”. Hội đồng xét xử xét thấy 

việc rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và không xử lý hình sự đối với bị cáo 

Hồ Châu K của bị hại Nguyễn Xuân T là hoàn toàn tự nguyện, đúng pháp luật 

nên đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án của bị hại Nguyễn Xuân T cần được xem xét, 

chấp nhận.  

[2] Do bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án nên đối chiếu theo quy định tại 

khoản 2 Điều 155, điểm d khoản 1 Điều 355 và Điều 359 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự năm 2015 thì Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện T tuyên 

bố bị cáo Hồ Châu K phạm tội “Cố ý gây thương tích” không còn phù hợp nên 

Hội đồng xét xử cần phải hủy bản án hình sự sơ thẩm số 21/2021/HS-ST ngày 07 

tháng 5 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện T, tỉnh Quảng Nam và đình chỉ vụ 

án. 

Tuy nhiên, việc hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án là do quy định mới 

của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và do trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc 

thẩm bị hại đã có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, đây là các tình tiết khách 

quan nên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện T bị hủy là không 

có lỗi của Tòa án cấp sơ thẩm và bị cáo cũng không có quyền yêu cầu bồi thường 

thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Do huỷ bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án nên Hội đồng xét xử không xét 

kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Hồ Châu K. 

[3] Về án phí: Căn cứ theo quy định tại điểm f khoản 2 Điều 23 của Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án: Bị cáo Hồ Châu K và bị hại Nguyễn Xuân T không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ khoản 2 Điều 155; điểm d khoản 1 Điều 355; Điều 359 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Chấp nhận đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và không xử lý hình sự 

đối với bị cáo Hồ Châu K của bị hại Nguyễn Xuân T, hủy bản án hình sự sơ thẩm 

số 21/2021/HS-ST ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Toà án nhân dân huyện T, tỉnh 

Quảng Nam và đình chỉ vụ án.  

2. Về án phí: Bị cáo Hồ Châu K và bị hại Nguyễn Xuân T không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm.  

  Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

20/04/2022. 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Các Thẩm phán                                   Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

                                                                                       Nguyễn Quốc Thiện 

 

 


